
（Chú ý）Phân loại rác và chất lượng rác tái chế chính là cơ sở của TÁI CHẾ RÁC THẢI. Nếu có thể,hãy cùng nhau làm 
sạch các vết bẩn trên sản phẩm rác thải trước khi cho vào túi/hộp thu rác nhé!

●Công ty tái chế Renet Japan đã kí kết với thị trấn nhận thu hồi các thiết bị máy tính,máy in , đồ điện gia dụng cỡ nhỏ,
được để  trong thùng có tổng chiều dài, rộng, cao <=140cm ,khối lượng =<20kg bằng  dịch vụ chuyển phát . 

●Thông tin chi tiết xem tại

（ ）

●Những đồ điện gia dụng với kích thước nhỏ 40cmx20cm (máy tính xách tay, điện thoại di động, máy ảnh kĩ thuật số,...) 
phải được đặt trong hộp thu hồi được chỉ định.

●Hộp thu hồi được đặt tại các khu vực : Phòng xử lí tái chế ở shiyakusho , Văn phòng tổng hợp chi nhánh tại
Shinnanyo-Kumage-Kano, Văn phòng Môi Trường-Trung tâm tái chế Pegasasu.

リネットジャパン（https://www.renet.jp/） 検索

① ②

①

②

ノートパソコン

キーボード

デスクトップパソコン プリンター

HƯỚNG DẪN CÁCH PHÂN LOẠI RÁC VÀ CÁCH XỬ LÝ

Rác nhà bếp、
Quần áo không thể tái chế,các loại vải,cây cỏ,...

●Đối với giấy cũ,vào ngày mưa vẫn có thể vứt như quy định。
●Trong trường hợp trời mưa,việc xữ lý quần ào không sử dụng,xin vui 

lòng lòng vứt cùng với quần áo không sử dụng khác váo lần tời.

●Sử dụng cùng túi rác cho lọ thủy tinh và lon.
●Xin vui lòng sử dụng hết sản phẩm bên trong và làm sạch sơ bằng nước

●Xin vui lòng sử dụng hết sản phẩm bên trong và làm 
sạch sơ bằng nước.

×Đối với trường hợp những món đồ bị vấy bẩn hoặc hư  hại、
　sản phẩm bằng lông, đồ lót,vớ,..không thể tái sử dụng,xin vui 
　lòng phân loại vào RÁC ĐỐT ĐƯỢC
×Các sản phẩm bằng vải như khăn tắm sẽ được xếp vào RÁC ĐỐT ĐƯỢC

×Nhãn và nắp chai xin vui lòng tháo rời và vứt như các sản  
　phẩm hộp đựng plastic
×Đối với nhãn bằng giấy thì xử lý như RÁC ĐỐT ĐƯỢC

×Trong trường hợp các lọ,hộp thủy tinh vỡ、thủy tinh chịu 
　nhiệt、lọ/lon đựng thuốc y tế,thùng sơn, bình xịt,... Xin vui lòng 
　xử lý như RÁC KHÓ XỬ LÝ

×Đối với trường hợp vỏ đựng các sản phẩm thuốc y tế gia đình, 
　các loại chất tẩy rửa "NGUY HIỂM CẤM KHUẤY",thuốc trừ sâu, 
　chống côn trùng,.. xin vui lòng xử lý như RÁC KHÓ XỬ LÝ
×Thành phố không nhận thu hồi vỏ đựng chất độc hại,hóa chất nông nghiệp

×Vui lòng tháo rời pin cục,pin sạc ra khỏi thiết bị trước khi vứt và
xử lý pin như RÁC KHÓ XỬ LÝ
×Xin lưu ý rằng thành phố sẽ không thu pin sạc của các sản phẩm điện gia
dụng cỡ nhỏ, vui lòng liên hệ với cửa tiệm bán sản phẩm để được thu hồi

●Báo chí, quảng cáo
●Tạp chí, giấy nháp
●Thùng carton
●Các loại hộp giấy(hộp sữa)
●Các loại quần áo

Đồ điện gia dụng cỡ
nhỏ,đồng hồ,dù（tối đa 5 cây 
1 lần）,dụng cụ nấu nướng,..

Các sản phẩm bằng kim loại
Chế phẩm phức hợp

Ký hiệu

Ký hiệu

Ký hiệu lon
nhôm

ký hiệu lon
thiết

Túi rác chỉ định（xanh lá）（45ℓ、30ℓ、15ℓ）

Túi rác có thể nhìn thấy bên trong
（trong suốt hoặc bán trong suốt）
※Không sử dụng túi rác chỉ định

Phân thành từng loại（5loại）,dùng bao giấy buộc chặt.

Túi rác có thể nhìn thấy bên trong（trong suốt hoặc bán trong suốt）

Túi rác có thể nhìn thấy bên trong（trong suốt hoặc bán trong suốt）

Túi rác chỉ định（vàng）（45ℓ、30ℓ、15ℓ）

Túi rác chỉ định（xanh dương）（45ℓ、30ℓ、15ℓ）

Phiên Bản năm 2025

RÁC TÁI CHẾ

RÁC KHÔNG ĐỐT ĐƯỢC

RÁC ĐỐT ĐƯỢC

RÁC KHÓ XỬ LÝ

MÁY VI TÍNH

Giấy cũ・Quần áo

Chai nhựa PET

※Trong trường hợp có rác là giấy vụn, xin vui lòng cho 
　vào túi rác giấy hoặc kẹp vào tạp chí và sau đó dùng 
　đây buộc lại hình chữ thập.

Các chai nhựa PET dùng
để đựng các loại nước giải khát,
một số các loại chai đựng gia vị ,chai
rượu có đính ký hiệu PET

Chủ yếu là những lọ thủy tinh,hộp thiết,
nhôm, lon,.. dùng để chứa các thực phẩm 
đóng hộp.
※Chai lọ thủy tinh sau khi dùng  nếu có thể thì hãy trả lại cho cửa hàng nơi đã mua 

Thủy tinh,lon,hộp thiết,nhôm

bao bì nhựa

Các loại nhựa plastic khác

Hộp đựng sản phẩm và các 
bao bì sản phẩm bằng nhựa 
plastic

Các sản phẩm bằng nhựa plastic（hoặc một phần làm bằng giấy/vải）
Xô,thùng、Đĩa CD,túi,đồ đựng,miếng bọt biển rửa bát,tấm bạt,miếng 
đệm lót có ruột xốp.

Khay đựng thức ăn,túi đựng plastic、ly,
cốc nhựa ,hộp đựng Bình nhựa,miếng
chèn giảm xóc,va chạm,nắp chai,lọ,...

●DÙNG TAY ĐỂ PHÂN LOẠI CÁC LOẠI BAO BÌ, ĐỒ ĐỰNG BẰNG NHỰA PLASTIC。XIN VUI LÒNG ĐỂ RÁC TRỰC TIẾP 
VÀO TÚI RÁC CHỈ ĐỊNH. KHÔNG VỨT RÁC KÈM BAO NI LÔNG VÀO TÚI RÁC CHỈ ĐỊNH　　　　

●Mỗi lần vứt rác xin hãy cố gắng dồn lượng lớn vào túi đựng rác và tối đa là 3 túi rác cho 1 lần vứt

●Xin vui lòng sử dụng hết sản
phẩm bên trong（thức ăn,..）
và rửa sơ với nước sạch。

Các loại rác có thể gây trở ngại cho công tác thu thập rác 
hoặc quy trình lọc rác

Rác được thải ra với số 
lượng lớn do chuyển nhà 
hoặc sau khi cắt tỉa vườn 
cây trong gia đình

Vỏ xe, xe máy, pin, sản phẩm chữa cháy,
dụng cụ làm nông, nông dược, nguyên liệu 
sơn,pin sạc nhiều lần, kim dùng trong y tế

●Máy điều hòa, Ti vi, Tủ lạnh, Tủ
đông, Máy giặt, Máy sấy quần áo,..

①Có thể nhờ các cơ sở xử lí được cấp giấy 
phép hoạt động tại địa phương, ②hoặc sau khi 
tự phân loại hãy mang rác đến trung tâmxử lí tại 
周南市臨海町1番地 để xử lí.（Yêu cầu đặt trước） 
※Trường hợp rác số lượng lớn xin hãy liên hệ với trung tâm trước khi mang đến. 

●Các loại pin khô（ngoại trừ pin sạc）,vật sắc nhọn、bình xịt,băng video,
　sản phẩm thủy tinh, đất sét,túi phân bón dùng trong làm vườn gia đình
●Bóng đèn huỳnh quang（xin vui lòng bỏ vào một túi rác khác）
●Vỏ đựng các sản phẩm thuốc y tế gia đình, các loại chất 
　tẩy rửa "NGUY HIỂM CẤM KHUẤY",thuốc trừ sâu, chống côn trùng,..
●Các sản phẩm y tế dùng tại nhà（※ngoại trừ kim tiêm y tế）

RÁC CỠ LỚN

RÁC THẢI SỐ LƯỢNG LỚN

CÁC ĐỒ VẬT THÀNH PHỐ SẼ KHÔNG THU HỒI

CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG TÁI CHẾ

●Các loại rác không thể sử dụng túi rác chỉ 
　định 45 lít: Xe đạp,giường,tủ,ghế sofa,sào
　phơi đồ,..
●Máy sưởi dùng quạt,bếp lò（stove）...）

①Xin vui lòng sử dụng dịch vụ thu rác theo hộ gia đình（đặt
trước,có tính phí）, ②hoặc tự vận chuyển rác cỡ lớn đến
Quầy tiếp nhận vận chuyển rác hộ gia đình （周南市臨海町1番地・
Yêu cầu đặt trước）
①Liên lạc :（0834）61-0310
　web sự đặt chỗ: https://sodai-sys.jp/shunan/users
②Liên lạc :（0834）61-0333
　web sự đặt chỗ: https://sodai-sys.jp/shunan1/users

①Liên hệ đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện hoặc sử dụng dịch
　vụ của các cơ sở được cấp phép của thành phố（có tính phí）
②Mua phiếu tái chế đồ dùng điện tại Bưu điện
　　→dịch vụ thu rác theo hộ gia đình（đặt trước, có tính phí）
③Mua phiếu tái chế đồ dùng điện tại Bưu điện
　　→Dùng phương tiện cá nhân chở thiết bị đến khu vực
④Yêu cấu các doanh nghiệp tư nhân mà thành phố có thỏa
　thuận hợp tác（có tính phí）

Thủ tục xử lý
 rác thải

Lựa chọn
1 trong 4

Xin vui lòng gởi yêu cầu xử lý
đến cửa hàng bán sản phẩm

Nội dung được ghi ở đây kể từ ngày 1/ 4 /2025

nhà sản xuất

Hộp thu hồi

dịch vụ chuyển phát

Ngoài ra, cũng có thể đăng kí với nhà sản xuất để thu hồi thiết bị điện tử. 
●Nếu sản phẩm không còn nhãn tái chế thì người đăng kí sẽ phải chịu phí tái chế . 
●Trường hợp là máy tự chế hay máy không rõ nhà sản xuất,  hãy liên hệ đến hiệp hội máy tính 3R（SDT 0352827685）để xử lí.

Túi rác chỉ định（vàng）（45ℓ、30ℓ、15ℓ）


